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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 2265/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 28  tháng 9 năm 2006 

 

QUYẾT ðỊNH 

Phê duyệt ðề án xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi 

giai ñoạn 2006 – 2010 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2003/Nð-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao ñộng về người lao ñộng Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HðND ngày 08/7/2006 của Hội ñồng nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa X Kỳ họp thứ 9 về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; 

Việc làm và ðề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia ñình có công với 

cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 - 2010; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng 

Ngãi tại Công văn số 727/SLðTBXH-LðVL ngày 30/8/2006 về việc ñề nghị phê 

duyệt ðề án Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 - 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 – 

2010 (ðề án kèm theo).  

ðiều 2. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban 

ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện ðề 

án xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 – 2010. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Y tế, Tư pháp; Giám ñốc 

Công an tỉnh; Giám ñốc các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại tỉnh; Giám ñốc Chi 
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nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./. 

 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Xuân Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Số 14 - 10 - 10 - 2006 CÔNG BÁO 67

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

ðỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ðỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

GIAI ðOẠN 2006 - 2010 

(Kèm theo Quyết ñịnh số:  2265/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2006 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

ðẶT VẤN ðỀ 

 

Ngày 22/9/1998 Bộ Chính trị ñã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về xuất khẩu 

lao ñộng và chuyên gia, trong ñó xem “Xuất khẩu lao ñộng và chuyên gia là một 

chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng ñội ngũ lao ñộng cho công cuộc 

xây dựng ñất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa; là một bộ phận của 

hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước”. 

Ngày 20/5/2003 Tỉnh ủy Quảng Ngãi ra Chỉ thị số 12-CT/TU về ñẩy mạnh xuất 

khẩu lao ñộng, trên cơ sở ñó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ñã ban hành Quyết 

ñịnh số 101/2003/Qð-UB ngày 26/5/2003 về việc phê duyệt ðề án Xuất khẩu lao 

ñộng của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2003 - 2005. Qua hơn hai năm thực hiện ðề án 

ñã ñược một số kết quả ñáng khích lệ so với giai ñoạn 1995 - 2002, tuy nhiên vẫn 

chưa ñáp ứng ñược nhu cầu và khả năng của lực lượng lao ñộng trong tỉnh. 

Trong giai ñoạn 2006 - 2010, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần 

thứ XVII và Nghị quyết số 37/2006/NQ-HðND ngày 08/7/2006 Hội ñồng nhân dân 

tỉnh Khóa X Kỳ họp thứ 9 về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Việc làm và ðề án 

hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia ñình có công với cách mạng và hộ 

nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 - 2010 ñưa ra mục tiêu mỗi năm giải quyết 

việc cho 33.000 lao ñộng, trong ñó “Phấn ñấu từ năm 2006 ñến năm 2010 ñưa từ 

2000 ñến 2500 lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”. 

ðể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi 

lần thứ XVII và Nghị quyết số 37/2006/NQ-HðND ngày 08/7/2006 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành ðề án Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai 

ñoạn 2006 - 2010 ñể ñịnh hướng cho các cấp chính quyền, ñoàn thể triển khai chỉ ñạo 

và tổ chức thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao ñộng góp phần tạo mở việc làm, xóa 
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ñói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực cũng như kinh tế của tỉnh trong giai 

ñoạn này. 

PHẦN THỨ I: 

ðánh giá kết quả thực hiện ðề án Xuất khẩu lao ñộng 

tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2003 - 2005 
 

I- Kết quả ñạt ñược 

ðề án Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2003 - 2005 ñưa ra mục 
tiêu là: “Từ năm 2003 ñến năm 2005 phấn ñấu ñưa từ 1.500 ñến 2.000 lao ñộng ñi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong ñó chủ yếu là thị trường Malaysia, bình 
quân mỗi năm ñưa từ 500 ñến 700 người ñi xuất khẩu lao ñộng”. Qua 03 năm triển 

khai thực hiện ðề án, toàn tỉnh ñã ñạt ñược một số kết quả như sau: 

Chia ra 

Năm Tổng số Malaysia ðài 
Loan 

Hàn 
Quốc 

Nhật 
Bản 

2003 278 262 16 - - 

2004 251 238 11 - 2 

2005 146 35 - 94 17 

Tổng 
cộng 

675 535 27 94 19 

Với kết quả như trên cho thấy việc ñưa người lao ñộng trong tỉnh ñi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài trong giai ñoạn 2003 - 2005 còn quá ít, chưa ñáp ứng ñược nhu 
cầu giải quyết việc làm và khả năng của lực lượng lao ñộng. Tuy nhiên nếu so với kết 
quả thực hiện từ năm 1995 ñến năm 2002, toàn tỉnh chỉ ñưa ñược 148 người ñi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài thì ðề án Xuất khẩu lao ñộng của tỉnh giai ñoạn 2003 - 
2005 có tác dụng khởi ñộng và làm cơ sở ñúc rút kinh nghiệm ñể xây dựng và thực 

hiện ðề án trong những năm tiếp theo. 

II- Nguyên nhân ñạt ñược và những tồn tại 

1/ Nguyên nhân ñạt ñược những kết quả 

- Có sự thống nhất về nhận thức giữa Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các Sở, Ban ngành và Hội, ñoàn thể có liên quan; các cấp chính quyền ñịa 

phương về quan ñiểm, ñịnh hướng và mục tiêu xuất khẩu lao ñộng. 
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- Hệ thống Ngân hàng Thương mại nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội 
ñã có cơ chế và triển khai cho vay vốn, tạo ñiều kiện cho người lao ñộng có ñủ khả 

năng về tài chính ñể trang trải chi phí khi tham gia xuất khẩu lao ñộng. 

- Trong tỉnh ñã hình thành các Trung tâm dịch vụ việc làm và dạy nghề thực 
hiện chức năng tạo nguồn lao ñộng: một mặt ñã tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp 
chuyên doanh xuất khẩu lao ñộng tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi với người lao 
ñộng, mặt khác ñã ñào tạo, bổ túc nghề cho người lao ñộng nhằm ñáp ứng nhu cầu 

của người sử dụng lao ñộng ở nước ngoài. 

2/ Những tồn tại 

Kết quả thực hiện ðề án Xuất khẩu lao ñộng của tỉnh giai ñoạn 2003 - 2005 còn 
nhiều hạn chế như: số người ñi xuất khẩu lao ñộng ñạt thấp (chỉ ñạt 44,26% so với 
mục tiêu ñặt ra trong ðề án), chưa có xu hướng phát triển (vì năm sau ñạt thấp hơn 
năm trước). Sự hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong ñó có những 
nguyên nhân chính như sau: 

+ Tỉnh ta chưa có doanh nghiệp ñược phép chuyên hoạt ñộng trong lĩnh vực 
xuất khẩu lao ñộng, các doanh nghiệp (và các Chi nhánh của doanh nghiệp) có chức 
năng xuất khẩu lao ñộng ñều ở xa nên người lao ñộng ít có cơ hội trực tiếp tiếp xúc 
với các ñơn vị ñể ñược tuyển dụng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 

+ Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng nên người lao ñộng không có ñầy ñủ 
thông tin về việc ñi lao ñộng có thời hạn ở nước ngoài. Mặt khác tâm lý của người lao 
ñộng Quảng Ngãi ngại xa gia ñình trong thời gian dài, tâm lý sợ không an toàn khi 
làm việc ở nước ngoài; 

+ Trình ñộ chuyên môn, tay nghề và tác phong lao ñộng công nghiệp của người 
lao ñộng còn yếu, thậm chí nhiều lao ñộng không có tay nghề, trình ñộ học vấn lại 
thấp, sức khỏe, chiều cao, cân nặng không ñủ tiêu chuẩn, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu 
khi doanh nghiệp cần; 

+ Kinh phí hỗ trợ về học ngoại ngữ và giáo dục ñịnh hướng cho ñối tượng ñi 
xuất khẩu lao ñộng chưa ñược thực hiện mặc dù trong ðề án Xuất khẩu lao ñộng của 
tỉnh ñã có quy ñịnh; 

+ Chính sách và cơ chế cho vay ñối với lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài còn nhiều ràng buộc, thực hiện chưa ñồng bộ, chưa ñáp ứng kịp thời nhu cầu 
vay của người lao ñộng; 

 

PHẦN THỨ II: 

ðề án Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi 
giai ñoạn 2006 - 2010 
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I- THỰC TRẠNG LAO ðỘNG - VIỆC LÀM CỦA TỈNH GIAI ðOẠN 
2006 - 2010: 

1- Dân số và lực lượng lao ñộng cuối năm 2005 

Năm 2005 dân số của tỉnh khoảng 1,3 triệu người; lao ñộng trong ñộ tuổi có 
710.000 người, trong ñó nữ chiếm gần 52%. Lực lượng lao ñộng phân bổ ở khu vực 
thành thị 16,36%; ở khu vực nông thôn 83,64%. 

2- Cơ cấu của lực lượng lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn vào năm 2005 

- Số chưa qua ñào tạo:  80,0% 

- Số ñã qua ñào tạo:   20,0%, trong ñó: 

+ Công nhân kỹ thuật có bằng và không có bằng: 14,6%; 

+ ðại học, cao ñẳng và trung học chuyên nghiệp:   5,4%. 

3- Cơ cấu của lực lượng lao ñộng theo thực trạng việc làm vào năm 2005 

- Lao ñộng có việc làm thường xuyên:          95,2%, trong ñó: 

  + Lao ñộng có ñủ việc làm:    62,3% 

  + Lao ñộng thiếu việc làm:     32,9% 

- Lao ñộng thất nghiệp:                                   4,8%  

- Thời gian sử dụng lao ñộng ở nông thôn:   78,0% 

Dự báo giai ñoạn 2006 - 2010, ước bình quân mỗi năm có tổng số người trong 

ñộ tuổi lao ñộng 755.000 người, trong ñó số người bước vào ñộ tuổi lao ñộng mỗi 

năm tăng bình quân từ 14 - 15 nghìn người (học sinh phổ thông tốt nghiệp không theo 

học các trường tham gia lực lượng lao ñộng và học sinh tốt nghiệp các trường ñại 

học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp khoảng 9.000 – 10.000 người, thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục viên, xuất ngũ hàng năm trên dưới 2.000 người, 

lao ñộng thất nghiệp của năm trước chuyển sang bình quân khoảng trên 3.000 người).  

Số lao ñộng nêu trên cùng với số lao ñộng có nhu cầu việc làm mới do chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và số thiếu việc làm có nhu cầu thêm việc 

làm tăng lên tạo nên sức ép rất lớn ñối với nền kinh tế của tỉnh và trở thành nhu cầu 

bức xúc của xã hội.  

Vì vậy giải quyết việc làm là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, Hội ñoàn thể 

và toàn xã hội, ñòi hỏi phải có những giải pháp và biện pháp cụ thể, năng ñộng, kiên 

quyết ñể thực hiện. Trong các biện pháp và giải pháp về giải quyết việc làm, xuất 
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khẩu lao ñộng là một giải pháp vừa góp phần giải quyết việc làm, vừa góp phần vào 

công cuộc xóa ñói giảm nghèo, nâng cao trình ñộ tay nghề, tăng thu nhập cho người 

lao ñộng và tăng nguồn thu ngoại tệ, thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa 

phương. 

II- NỘI DUNG CỦA ðỀ ÁN 

1- Mục tiêu của ðề án 

Xuất phát từ thực trạng lao ñộng và việc làm của tỉnh và qua kết quả thực hiện 

ðề án Xuất khẩu lao ñộng của tỉnh giai ñoạn 2003 - 2005, mục tiêu của ðề án xuất 

khẩu lao ñộng tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2006 – 2010 cụ thể như sau:  

Phấn ñấu mỗi năm ñưa từ 2.000 ñến 2.500 lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài; trong ñó, có 70% lao ñộng phổ thông thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn ñi Malaisia; 30% lao ñộng có tay nghề, có khả năng về tài 

chính ñi Nhật Bản, Hàn Quốc, ðài Loan; ngoài ra cần tích cực quan hệ với Cục Quản 

lý lao ñộng ngoài nước và các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng ñể tìm 

chỉ tiêu ñưa lao ñộng ñi các nước, vùng lãnh thổ khác có thu nhập cao, trong ñó chú 

trọng chỉ tiêu do Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội phân bổ. 

2- ðiều kiện ñối với lao ñộng khi tham gia xuất khẩu lao ñộng 

Tuổi từ 18 ñến 35, trình ñộ văn hóa theo yêu cầu của người sử dụng lao ñộng ở 

nước ngoài qui ñịnh riêng cho từng công việc cụ thể; có sức khỏe tốt, không có bệnh 

truyền nhiễm, không có tiền án tiền sự; ưu tiên tuyển những người ñã qua ñào tạo 

nghề nhưng chưa có việc làm và người có ñất nông nghiệp bị chuyển ñổi mục ñích sử 

dụng, người di dời tái ñịnh cư theo yêu cầu phát triển công nghiệp và ñô thị hóa; mở 

rộng tuyển chọn người lao ñộng trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

khi doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng do sắp xếp lại doanh nghiệp, tổ chức 

sản xuất hoặc gặp khó khăn khách quan phải giảm chỗ làm việc. 

3.3- Tạo nguồn cho xuất khẩu lao ñộng 

- Hàng năm, các xã, phường, thị trấn phải tiến hành ñiều tra, rà soát những người 

chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm ñể nắm chắc trình ñộ văn hóa, tay nghề và hoàn 

cảnh kinh tế của từng người; tổ chức tuyên truyền và lập danh sách những người có 

nhu cầu ñi xuất khẩu lao ñộng ñể giới thiệu cho các doanh nghiệp có chức năng xuất 

khẩu lao ñộng; ñịnh hướng cho người lao ñộng học nghề, học ngoại ngữ ñể ñủ ñiều 

kiện tham gia xuất khẩu lao ñộng khi ñược tuyển. 
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- Các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí và tạo ñiều kiện ñể các doanh 

nghiệp chuyên xuất khẩu lao ñộng ñến tiếp xúc với nhân dân ñể tư vấn, giới thiệu nhu 

cầu tuyển dụng lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ñể người lao ñộng an 

tâm, tin tưởng và có sự lựa chọn chính xác ñể ñi làm việc ở nước ngoài. 

- Các trung tâm giới thiệu việc làm trong tỉnh thiết lập, duy trì và phát triển quan 

hệ chặt chẽ, thường xuyên với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng và 

các xã, phường, thị trấn trong tỉnh ñể tạo nguồn cho xuất khẩu lao ñộng. 

3.4- Thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính 

3.4.1- Phương thức, mức và nguồn hỗ trợ 

Người lao ñộng khi ñược tuyển ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ ñược 

hưởng các quyền lợi về hỗ trợ tài chính như sau: 

- Ngân sách hỗ trợ một phần chi phí về giáo dục ñịnh hướng, ñào tạo ngoại ngữ 

(ngắn hạn) và dạy nghề với mức thực tế do cơ sở ñào tạo, dạy nghề quy ñịnh nhưng 

không quá 700.000 ñồng/người. 

Nguồn hỗ trợ lấy từ kinh phí sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề của tỉnh, kinh phí 

chương trình mục tiêu dạy nghề hàng năm của Trung ương giao cho ñịa phương và 

nguồn kinh phí thực hiện cơ chế chính sách của tỉnh. 

- ðược vay ở các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội theo 

thể lệ và thỏa thuận cho vay của Ngân hàng từ nguồn vốn do Ngân hàng huy ñộng và 

quản lý với mức bằng 80% tổng chi phí dịch vụ xuất khẩu lao ñộng theo lãi suất do 

Ngân hàng quy ñịnh.  

Riêng người lao ñộng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, bộ ñội xuất ngũ và 

ñồng bào dân tộc ít người còn ñược vay 20% số chi phí còn lại từ nguồn Quỹ giải 

quyết việc làm ñịa phương do tỉnh thành lập (theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

1970/Qð-UBND ngày 22/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh), ngân sách tỉnh cấp qua 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho vay theo lãi suất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy ñịnh. 

3.4.2- ðiều kiện ñược hỗ trợ tài chính 

Những ñối tượng ñược hưởng chính sách hỗ trợ về tài chính ñể ñi xuất khẩu lao 

ñộng phải có ñủ các ñiều kiện sau: 

- Có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi. 
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- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của ðảng, không vi phạm pháp luật 

Nhà nước, không có tiền án, tiền sự, thực hiện ñầy ñủ mọi nghĩa vụ công dân. 

- ðã ñược các doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao ñộng của Việt 

Nam tuyển dụng và ký hợp ñồng ñể ñưa ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Có nhu cầu vay vốn ñể trang trải chi phí ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

và cam kết thực hiện các quy ñịnh của Ngân hàng. 

- Tự nguyện cam kết: Không vi phạm hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng ñi làm 

việc có  thời hạn ở nước ngoài ñã ký kết với các doanh nghiệp có chức năng xuất 

khẩu lao ñộng của Việt Nam, không bỏ trốn khi ñang làm việc tại doanh nghiệp của 

nước ngoài theo hợp ñồng lao ñộng ñã ký kết, không vi phạm kỷ luật lao ñộng của 

doanh nghiệp ở nước ngoài, không vi phạm  pháp luật của nước ñến làm việc. 

4- Nhu cầu tài chính ñể thực hiện ñề án  

Hiện nay, chi phí ñể ñi làm việc và thu nhập của người lao ñộng ở nước ngoài 

như sau: 

Nước ñến làm việc Chi phí 
(VNð) 

Thu nhập 1 
người/tháng (VNð) 

Malaysia 22 triệu 2 triệu – 4 triệu 
Nhật Bản 145 triệu 20 triệu 

Hàn Quốc (chỉ tiêu 
hạn chế do Bộ ñưa ñi) 

18 triệu 10 triệu – 15 triệu 

ðài Loan 75 triệu 8 triệu – 10 triệu 

  Trong 5 năm 2006 - 2010, nếu ñưa ñược 2500 lao ñộng ñi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài theo cơ cấu: Malaysia: 1.400 người, Nhật Bản: 100 người, Hàn 
Quốc: 500 người, ðài Loan: 500 người thì tổng chi phí ñể thực hiện ðề án là: 

 ði Malaysia:  20 triệu  x 1.400      =    35.000 triệu. 

 Nhật Bản: 145 triệu  x    100     =   14.500 triệu. 

 Hàn Quốc:   18 triệu  x    500       =    9.000 triệu. 

 ðài Loan:   75 triệu  x    500     =   37.500 triệu. 

                 Tổng cộng:          89.000 triệu. 

 Tổng chi phí này ñược chia ra như sau: 

 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ học ngoại ngữ, giáo dục ñịnh hướng, bổ túc nghề: 
0,700 triệu x 2.500  = 1.750 triệu 

 - Vay ở Ngân hàng Thương mại (80% tổng chi phí hợp pháp): 
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  (89.000 triệu – 1.750 triệu) x 80% = 69.800 triệu. 

 - Vay ở Ngân hàng Chính sách xã hội (30% số người tham gia xuất khẩu lao 
ñộng thuộc diện ñược vay 20% chi phí còn lại):   

(89.000 triệu – 1.750 triệu) x 20% x 30% = 5.235 triệu. 

 - Người lao ñộng tự lo: 

  89.000 triệu – 69.800 triệu – 5.235 triệu = 12.215 triệu. 

5- Hiệu quả của ñề án 

Theo số liệu của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và thực tế lao ñộng ñang 
làm việc ở nước ngoài, ước thu nhập hàng tháng của 2.500 lao ñộng ở nước ngoài 
như sau: 

 Ở Malaysia:   3 triệu x 1.400     =   4.200 triệu. 

 Ở Nhật Bản: 20 triệu x   100      =   2.000 triệu. 

 Ở Hàn Quốc: 10 triệu x  500       =   5.000 triệu. 

 Ở ðài Loan:   9 triệu x   500      =   4.500 triệu. 

           Tổng cộng:                         15.700 triệu. 

- Chi tiêu hàng tháng của 2.500 lao ñộng trên (Ước bình quân tất cả các nước 

ñều có mức chi phí hàng tháng là 2,5 triệu ñồng): 

 2,5 triệu x 2.500 = 6.250 triệu ñồng. 

- Số tiền còn lại bình quân ở tất cả các nước của người lao ñộng gửi về gia ñình 

hàng tháng: 

15.700 triệu – 6.250 triệu = 9.450 triệu ñồng. 

Như vậy sau 03 năm (vì thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng thông 

thường là 03 năm), số người ñi xuất khẩu lao ñộng gửi về gia ñình số tiền là: 

9.450 triệu/tháng x 36 tháng = 340.200 triệu ñồng  

(tương ñương khoảng 22 triệu USD). 

Ngoài khoản thu nhập nêu trên, hiệu quả của ðề án còn thể hiện ở chỗ tạo việc 
làm ổn ñịnh và nâng cao tay nghề, góp phần rèn luyện tác phong lao ñộng công 
nghiệp cho người lao ñộng. Khi hoàn thành hợp ñồng lao ñộng về nước số lao ñộng 
này có ñiều kiện về tài chính và tay nghề ñể tạo mở việc làm, tăng thu nhập không 
những cho bản thân mà còn cho những người khác, góp phần ñáng kể vào công cuộc 

xóa ñói giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh. 

III- CÁC GIẢI PHÁP 

1- Tranh thủ sự lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng 
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Xuất khẩu lao ñộng ñược xem là một trong những nội dung của Chương trình 
việc làm nên cần có sự quan tâm lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng và chỉ ñạo, tổ chức 
thực hiện của các cấp chính quyền, Hội ñoàn thể từ tỉnh ñến cơ sở. Các cấp chính 
quyền cần tham mưu ñưa công tác kiểm tra việc thực hiện công tác xuất khẩu lao 
ñộng vào sinh hoạt, kiểm ñiểm ñịnh kỳ của các cấp ủy ñể kịp thời chỉ ñạo Chính 

quyền, Hội ñoàn thể thực hiện. 

2- Tuyên truyền vận ñộng 

- Triển khai tuyên truyền sâu rộng ñến các cấp Chính quyền, Hội ðoàn thể và 
quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách, ý nghĩa, tầm quan trọng của xuất 
khẩu lao ñộng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp về xuất khẩu lao ñộng trong ñề 
án này thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
ñại chúng; hội nghị, hội thảo chuyên ñề; lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt khác của 

các ñoàn thể và nhân dân. 

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng về thị trường 
lao ñộng của các nước và vùng lãnh thổ về: số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, ñiều 
kiện làm việc, sinh hoạt, quyền lợi, trách nhiệm của người lao ñộng và các khoản phí 
phải nộp, các khoản kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; tên, ñịa chỉ và tư cách của các cơ 
quan có thẩm quyền hay liên quan trong việc giải quyết thủ tục ñưa người lao ñộng ñi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài; ngăn chặn kịp thời những thông tin thất thiệt, các 

hành vi lừa ñảo gây thiệt hại cho người lao ñộng. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Thành lâp Ban chỉ ñạo thực hiện công tác xuất khẩu lao ñộng từ tỉnh ñến 
huyện, thành phố 

2- Thành lập Ban chỉ ñạo tỉnh gồm các thành viên  

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh                - Trưởng ban  

- Giám ñốc Sở Lao ñộng –TB&XH                  - Phó Ban thường trực  

- Lãnh ñạo Công an tỉnh                                    - Phó ban  

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch - ðầu tư, Y tế   - Ủy viên  

- Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh    - Ủy viên  

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - Ủy viên  

Mời lãnh ñạo các tổ chức ñoàn thể tham gia làm ủy viên: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
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- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Tỉnh ðoàn Quảng Ngãi; 

- Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh. 

Ban chỉ ñạo xây dựng quy chế làm việc, có tổ chuyên viên giúp việc là những 
cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn ở các ngành: Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Công an, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, các Chi nhánh Ngân hàng 
Thương mại và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. 

3- Nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành tỉnh 

3.1- Sở Lao ñộng - Thương binh  và Xã hội 

- Tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở ñược phép giáo dục ñịnh hướng, 
dạy ngoại ngữ, ñào tạo nghề phục vụ cho xuất khẩu lao ñộng nhằm ñảm bảo chất 
lượng nguồn lao ñộng theo yêu cầu của các ñơn vị sử dụng lao ñộng và các doanh 
nghiệp xuất khẩu lao ñộng. 

- Hướng dẫn các huyện, thành phố và các Trung tâm giới thiệu việc làm tạo 
nguồn cho xuất khẩu lao ñộng. 

- Thường xuyên quan hệ với Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước thuộc Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng 

ñể tranh thủ chỉ tiêu xuất khẩu lao ñộng phân bổ cho tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế hỗ trợ học ngoại ngữ, giáo dục 

ñịnh hướng, dạy nghề ñối với người ñược tuyển chọn ñi xuất khẩu lao ñộng. 

- Căn cứ vào kế hoạch xuất khẩu lao ñộng của tỉnh, tổng hợp nhu cầu kinh phí 

về giáo dục ñịnh hướng, ñào tạo ngoại ngữ và dạy nghề gửi Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư và Sở Giáo dục – ðào tạo trước ngày 01 tháng 11 hàng năm ñể tham 

mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện ðề án, ñịnh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh; ñề xuất các biện pháp chỉ ñạo nhằm ñảm bảo thực hiện ðề án ñạt 

mục tiêu ñề ra. 

3.2- Sở văn hóa –Thông tin, Báo Quảng Ngãi, ðài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Ngãi  

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng về các chủ 

trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước về công tác lao ñộng việc làm 

và xuất khẩu lao ñộng, những vấn ñề tiêu cực cần ngăn chặn ñể nâng cao cảnh giác, 

tránh bị lừa ñảo ñến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 



Số 14 - 10 - 10 - 2006 CÔNG BÁO 77

3.3- Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính: ðề xuất chính sách cho vay từ ngân 

sách tỉnh ñã chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội ñể theo dõi cho vay; tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí giáo dục ñịnh hướng, ñào tạo 

ngoại ngữ và dạy nghề. 

3.4- Các Ngân hàng: Hướng dẫn thủ tục vay vốn, lãi suất cho vay, thực hiện 

cho vay và các phương pháp thu hồi nợ ñối với người lao ñộng ñi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài theo quy ñịnh hiện hành về cho vay vốn của cơ quan có thẩm 

quyền. 

3.5- Công an tỉnh: Giải quyết nhanh chóng việc cấp hộ chiếu cho người lao 

ñộng ñã ký kết hợp ñồng xuất khẩu lao ñộng, phát hiện kịp thời những trường hợp 

không ñủ tiêu chuẩn ñi làm việc ở nước ngoài; chủ trì phối hợp với các ngành liên 

quan phát hiện, ñiều tra và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi lừa ñảo, gây 

thiệt hại cho người lao ñộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực 

xuất khẩu lao ñộng. 

3.6- Sở Y tế: Chỉ ñạo Bệnh viện ña khoa Quảng Ngãi tổ chức tốt việc khám sức 

khỏe cho người lao ñộng, bảo ñảm chính xác, ñúng thời gian quy ñịnh. 

3.7- Sở Tư pháp: Có trách nhiệm hướng dẫn các ñịa phương cấp lý lịch tư pháp 

cho người lao ñộng có hợp ñồng xuất khẩu lao ñộng ñúng thời gian quy ñịnh. 

4- Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thành lập Ban chỉ ñạo thực hiện công tác xuất khẩu lao ñộng với thành phần 

tương tự và chức năng, nhiệm vụ như Ban chỉ ñạo tỉnh.  

- Chỉ ñạo UBND, các Hội ñoàn thể cấp xã, phường, thị trấn tuyên truyền chủ 

trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh, 

hiệu quả, lợi ích khi xuất khẩu lao ñộng ñể nhân dân nhận thức và tích cực tham gia. 

- Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn ñiều tra nắm danh sách người lao ñộng 

có nhu cầu ñi xuất khẩu ñể báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập hợp ñưa 

vào danh sách tạo nguồn. 

5- Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

- Thông báo công khai các ñiều kiện, tiêu chuẩn, chi phí và tiền lương ñối với 

người lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo thông tin do Ban chỉ ñạo 

tỉnh và doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng cung cấp; ngăn chặn và báo cáo kịp thời 

hành vi tung tin thất thiệt gây thiệt hại ñối với công tác xuất khẩu lao ñộng của tỉnh, 

môi giới lừa ñảo và thu tiền bất chính của người tham gia xuất khẩu lao ñộng. 
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- Tổ chức ñiều tra hàng năm ñể nắm danh sách người lao ñộng có nhu cầu tham 

gia xuất khẩu lao ñộng báo cáo với Ban chỉ ñạo cấp huyện, thành phố. 

- Tổ chức tuyên truyền ñể người lao ñộng ñăng ký tham gia xuất khẩu lao ñộng; 

chọn và giới thiệu những người có ñạo ñức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, ñủ sức khỏe, 

có ñủ trình ñộ học vấn và chuyên môn theo yêu cầu; là thành viên của gia ñình chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước ñể các doanh 

nghiệp xuất khẩu lao ñộng trực tiếp tuyển chọn. 

- Lập hồ sơ bảo lãnh tín chấp cho người lao ñộng ñược vay vốn; tuyên truyền, 

vận ñộng các gia ñình có người lao ñộng ñang làm việc có thời hạn ở nước ngoài giáo 

dục, ñộng viên con em họ thực hiện nghiêm túc hợp ñồng lao ñộng, không ñược phá 

vỡ hợp ñồng lao ñộng và bỏ trốn. 

- Tổ chức hình thành các Tổ liên gia gồm những gia ñình có người tham gia xuất 

khẩu lao ñộng ñể thường xuyên nắm bắt thông tin, giáo dục, ñộng viên con em mình 

làm việc tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các ñiều khoản ñã ký trong hợp ñồng lao ñộng, 

không bỏ trốn, không làm ảnh hưởng ñến uy tín của lao ñộng Việt Nam tại nước sở 

tại, trả nợ vay ngân hàng ñúng kỳ hạn; tuyên truyền, hướng dẫn và vận ñộng người 

khác tham gia xuất khẩu lao ñộng. 

6- Nhiệm vụ của doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng 

- Thông báo cụ thể, công khai về thị trường lao ñộng, kế hoạch, số lượng, tiêu 

chuẩn, ñiều kiện tuyển dụng và các khoản chi phí phải nộp, tiền lương, quyền lợi và 

nghĩa vụ của người lao ñộng ñược hưởng và phải thực hiện. Doanh nghiệp có trách 

nhiệm hướng dẫn các thủ tục và hồ sơ cần thiết cho người lao ñộng khi tham gia xuất 

khẩu lao ñộng. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục ñịnh hướng và ñào tạo ngoại ngữ cho người 

lao ñộng ñã qua sơ tuyển. 

- Cam kết chịu trách nhiệm ñối với ñịa phương (huyện, thành phố và xã, 

phường, thị trấn) và gia ñình có người ñược doanh nghiệp tuyển dụng ñưa ñi xuất 

khẩu lao ñộng về bảo ñảm tính mạng và quyền lợi hợp pháp cho người lao ñộng trong 

thời gian làm việc ở nước ngoài và bồi thường thiệt hại cho người lao ñộng khi phải 

về nước trước thời hạn nếu không do lỗi do người lao ñộng gây ra theo ñúng quy ñịnh 

hiện hành của Nhà nước. 

- ðôn ñốc, tạo ñiều kiện ñể người lao ñộng trả nợ vay cho ngân hàng ñúng thời 

hạn theo quy ñịnh. 
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- Thông báo tình hình chung về việc làm, ñiều kiện sinh hoạt, ñời sống của 

người lao ñộng ñi lao ñộng có thời hạn ở nước ngoài cho chính quyền xã, phường, thị 

trấn có người ñi xuất khẩu lao ñộng biết. 

- Phát hiện và thông báo kịp thời cho Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

những trường hợp người lao ñộng Quảng Ngãi ñang làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài vi phạm hợp ñồng lao ñộng và các hành vi vi phạm khác ñể cùng phối hợp xử 

lý. 

7- Nhiệm vụ của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã 

hội trên ñịa bàn 

Tạo ñiều kiện thuận lợi cho người lao ñộng vay vốn theo quy ñịnh, hướng dẫn 

của Chính phủ và của ngành (ñối với vốn do ngân hàng quản lý) và theo quy ñịnh của 

UBND tỉnh (ñối với nguồn vốn do ngân sách tỉnh ủy quyền cho vay thông qua Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội) ñể giúp người lao ñộng kịp thời trang trải chi 

phí khi tham gia xuất khẩu lao ñộng, ñảm bảo thu hồi nợ Ngân hàng khi ñến hạn. 

8- Tăng cường sự phối hợp giữa ñịa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu 

lao ñộng 

Thường xuyên tổ chức các Hội nghị giao ban, các cuộc họp trao ñổi thông tin 

giữa chính quyền và Ban chỉ ñạo xuất khẩu lao ñộng các cấp với tất cả các doanh 

nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng có tuyển dụng lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh; 

ñiều phối ñịa bàn tuyển dụng phù hợp yêu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu lao 

ñộng. 

9- ðề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: ñẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về xuất khẩu lao ñộng ñến mọi tầng lớp nhân dân, ñộng viên người lao ñộng và gia 

ñình mạnh dạn tham gia ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ñể tạo việc làm cho bản 

thân và tăng thu nhập, góp phần cải thiện ñời sống cho bản thân và gia ñình người lao 

ñộng. 

10- ðề nghị các Hội, ñoàn thể tỉnh: có ñiều tra nắm chắc số hội viên có nhu 

cầu ñi xuất khẩu lao ñộng, phối hợp với các ñịa phương và doanh nghiệp chuyên xuất 

khẩu lao ñộng ñể tạo nguồn và tìm chỉ tiêu xuất khẩu lao ñộng cho Hội, ñoàn thể 

mình; có những giải pháp thiết thực giúp ñỡ về vật chất và tinh thần ñể hội viên có ñủ 

ñiều kiện tham gia xuất khẩu lao ñộng. 

11- Thông tin báo cáo 

- ðịnh kỳ hàng tháng, Ban chỉ ñạo thực hiện công tác xuất khẩu lao ñộng  

huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ ñạo thực hiện 
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công tác xuất khẩu lao ñộng tỉnh (Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội)  ñể tổng hợp 

báo cáo về Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Hàng quý, 6 tháng và hàng năm Ban chỉ ñạo tỉnh tổ chức họp với sự tham gia 

của các doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng ñể ñánh giá tình hình, kết quả phối hợp 

thực hiện, ñề ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc và kế hoạch 

trong thời gian tới. 

Trong quá trình thực hiện ñề án, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo 

về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội) ñể xem 

xét giải quyết/.  

                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                                           

        Nguyễn Xuân Huế 

 


